
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

1 1 47 3003 UXTC 14 tuần

1 2 67 4004 SSD độ III

1 3 55 3013 Carcinom tuyến NMTC gđ I

2 4 72 2002 UXTC dƣới thanh mạc

2 5 41 0000 UXTC 24 tuần

3 6 84 2002 SSD độ III

3 7 47 4004 SSD độ II-III

3 8 40 1001 NXTC 13tuần

5 9 50 2002 UXTC 16 tuần/Thiếu máu

5 10 38 2002 NXTC 14 tuần

18 11 44 ĐT UXTC 20 tuần

18 12 46 3003 UXTC 14 tuần

18 13 22 1001 UBT(T) 11cm/Hậu sản 2 tháng

14 47 4004 UBT  7 cm

15 38 1001 NXTC 14tuần/VMC

6 16 0

16 17 0

16 18 0

1 1 71 8017 SSD độ III

1 2 41 2002 CTC dài

1 3 24 0000 NXTC 16 tuần

2 5 48 2012 UXTC 20 tuần

2 6 38 ĐT NXTC 14 tuần

3 7 38 1001 LNMCơ TC/VMC 2 lần

M TUYẾT + THỐNG + YÊN   

M TUYẾT + THỐNG + YÊN

THỐNG + YÊN + THỊ LINH.SB

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + HUY.NT

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + HUY.NT

BÍCH 1 + BÙI PHƢỢNG + CÔNG.SB

T.HÕA + NGỌC.SB + NA.SB

DỰ BỊ       

DỰ BỊ      

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

Đ.TRANG + CHỌN + HÕA.SB(S,3)

Đ.TRANG + TỐ NHƢ + THẢO.SB(C,3)

D.MINH + PHẠM HẢI + NG LONG

PHẠM HẢI + PHƢƠNG DUNG.SB + HIỀN.SB

KIM CHI + B.TUYẾT.PNT + KIM CHÂU.SB

KIM CHI + B.TUYẾT.PNT + KIM CHÂU.SB

T.HÕA + PHƢỢNG.PNT + NA.SB  

T.HÕA + NA.SB + NGỌC.SB 

BS PHẨU THUẬT

TR.THẢO + BÙI NGA.TT + CHÂN.SB

MỸ Ý + TR.THẢO + BÙI NGA.TT

TR.THẢO + BÙI NGA.TT + CHÂN.SB

VŨ HẢI + HOÀI THƢ + PHÖ.SB   

VŨ HẢI + HOÀI THƢ + PHÖ.SB       

D.MINH + PHẠM HẢI + NG LONG  

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD

Mổ TS, TTTXT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Hút nạo thai trúng

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt đoạn CTC

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Cắt HTTC + 2PP

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Từ ngày 04/07/2011 đến ngày 10/07/2011 (Tuần4)

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

PHẠM THỊ HỒNG CHÂU

BN SẢN A

TRẦN THỊ CÖC

NGUYỄN PHƢƠNG LINH

NGÔ THỊ MỸ HẠNH

TRẦN THỊ TÝ

HUỲNH THỊ DUNG

ĐÀO THỊ MINH CHIÊN

TRƢƠNG THỊ HỒNG DÂN

LÊ THỊ THU TOÀN

PHẠM THỊ THANH TÂM

BN THAI TRỨNG

BN SẢN A

TĂNG THỊ VANG

HÀ THỊ LÝ

NGUYỄN THỊ THU HÀ

NGUYỄN THỊ THÔNG

TRẦN THỊ LONG NỮ

HUỲNH THIÊN KIM QUYÊN

HỌ VÀ TÊN

BÙI THỊ SẠCH

HUỲNH THỊ ÁNH

NGUYỄN THỊ HẬN

TRẦN THỊ TƢ

VÕ THỊ BẠCH TUYẾT

4988

3984

4738

4691

4790

5013

SHC

4865

4682

5043

4849

4864

4681

5006

86b

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

89b

4810

4737

4974

PM

Ngày: 04/07/2011 

Ngày: 05/07/2011 

5117

4839

4778



3 8 48 2002 UXTC 14 tuần

3 9 40 2012 UXTC 14 tuần

5 10 55 0000 K Thân TC gđ I

5 11 48 2012 UBT (P) 10cm/VMC

5 12 43 2002 UXTC 14 tuần

18 13 43 1001 UXTC 18 tuần

18 14 50 5015 UXTC 14 tuần

15 44 4004 UXTC 16 tuần

6 16 36 1001 Sang thƣơng vú (T)

6 17 45 2012 Sang thƣơng vú (T)

6 18 25 ĐT Thay đổi sợi bọc thể giả bƣớu

16 19 0

16 20 0

1 1 69 6006 SSD độ III

1 2 60 120012 SSD độ III

1 3 43 2012 UXTC 18 tuần

1 4 39 2002 NXTC 14 tuần

2 5 35 2002 U hạ vị 12cm

2 6 48 4014 UXTC 16 tuần/VMC 

2 7 41 1021 UXTC 14 tuần + UBT /VMC 2 lần

2 8 40 0000 NXTC 12 tuần/Mong con

3 9 43 2002 UBT (P) 8cm/VMC Cắt PP (T)

3 10 56 1011 UBT(T) 12cm

5 11 48 4024 UXTC 20 tuần/Thiếu máu

5 12 43 0010 NXTC 14 tuần/Mong con

18 13 58 7007 UXTC 14 tuần

18 14 51 4024 UXTC 14 tuần

18 15 45 2022 UXTC 14 tuần

16 16 0

D.P.MAI + KIỀU LOAN + CHÂN.SB

TH.LANBM + MỸ.NT + THỤY.NT

TH.LANBM + MỸ.NT + THỤY.NT

TH.LANBM + MỸ.NT + THỤY.NT

A DANH.PNT + PHƢỢNG.PNT + 

GIANG.PNT(S,3)

N.ĐIỆP2 + DIỄM THÖY.SB + BÍCH PHƢƠNG.SB  

H.HIỆP + QUỐC DUY + BÙI NGA.TT

H.HIỆP + QUỐC DUY + BÙI NGA.TT

C.H.TRUNG + TR.LOAN + THỊ THỦY.SB

C.H.TRUNG + TR.LOAN + THỊ THỦY.SB

D.P.MAI + KIỀU LOAN + CHÂN.SB

TÖ NGÂN + NGỌC KHÁNH.TT + 

TH.HƢƠNG.TT(C,3)

DUYÊN + Q.KHOA + XUÂN SƠN.TT

DUYÊN + Q.KHOA + XUÂN SƠN.TT

DIỄM TUYẾT + ĐIỀN + TÂN.SB

DIỄM TUYẾT + ĐIỀN + TÂN.SB

N.P.MAI + N.ĐIỆP2 + DIỄM THÖY.SB

A DANH.PNT + H. PHƢƠNG + PHƢƠNG 

DUNG.SB

DỰ BỊ

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

TÖ NGÂN + K.LIÊN + XUÂN PHƢƠNG.TT(S,3)

BÍCH 1 + CÔNG.SB + MỸ HOA.SB  

BÍCH 1 + MỸ HOA.SB + CÔNG.SB   

B.HẢI + LAN HƢƠNG + TRINH.SB

B.HẢI + LAN HƢƠNG + HỒNG HOA.SB

B.HẢI + TRINH.SB + HỒNG HOA.SB

A DANH.PNT + H. PHƢƠNG + PHƢƠNG 

DUNG.SB

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Mổ lấy thai

Bóc NX, KTSD

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + PP có u

Bóc u vú qua định vị SÂ

Bóc u vú

Bóc u vú

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

PHẠM THỊ ĐANG

LÊ THỊ TUYẾT MINH

THỊ GIANG

NGUYỄN THỊ BÉ

LƢƠNG THỊ NGỮ

BN SẢN A

TRƢƠNG THỊ THU THANH

TRẦN THỊ PHÖC

NGÔ THỊ LAN

NGUYỄN THỊ THANH HOA

NGUYỄN THỊ THƠM

LÊ HỒNG YÊN

BN SẢN A

BN SẢN A

TRẦN THỊ KUM

NGUYỄN THỊ HAI

NGUYỄN KIM CHI

NGUYỄN THỊ NHÁNG

ĐINH THỊ NGỌC MAI

NGUYỄN THỊ KIM CÖC

NGUYỄN THỊ KIM LAN

NGUYỄN THỊ KIM NGÂN

TRẦN THỊ HOA

HUỲNH NGỌC TUYẾT ANH

ĐIỀN THỊ TUYẾT HỒNG

PHẠM THỊ THỦY

BÙI THỊ QUÍ

NGUYỄN THỊ THƠ

NGUYỄN THỊ DIỆU

4885

91b

4891

4924

5012

5007

4894

4759

4956

4982

4914

4936

604

4731

4732

5042

4929

5044

4919

5092

629

616

4887

5003

5102

4871

Thứ: TƯ 

Ngày: 06/07/2011 



16 17 0

1 1 81 9009 SSD độ III + UBT (P)

1 2 38 0010 U hạ vị > 25cm

1 3 37 2012 NXTC 10tuần

2 4 64 5025 SSD độ III

2 5 46 2002 UXTC 18 tuần/VMC RT

3 6 50 2002 UXTC 24 tuần

3 7 21 ĐT NXTC 14 tuần

5 8 55 3003 UBT(T) 15cm

5 9 50 4034 UXTC 14 tuần

5 10 41 2022 NXTC 14 tuần

18 11 34 2002 U ổ bụng 25cm

18 12 45 2022 CIN 3 + UBT  9cm

13 47 2002 UXTC 14 tuần/VMC 2 lần

14 46 2002 UXTC 14 tuần

6 15 49 3003 Sang thƣơng vú (P)

6 16 22 1001 Sang thƣơng vú (T)

6 17 21 ĐT Sang thƣơng vú (T)

16 18 0

16 19 0

1 1 74 10025 SSD độ II

1 2 67 4004 SSD độ III + CTC dài

2 3 31 ĐT UXTC  + U hạ vị (Mổ khó)

2 4 45 1011 UXTC 12 tuần + CTC dài

3 5 63 3003 UBT (P) >10cm/VMC

3 6 43 2032 UXTC 14 tuần

3 7 39 2002 NXTC 14 tuần

5 8 60 1001 UBT (P) 6cm

THU NGUYỆT + THU + CHÂU MINH.SB  

THU NGUYỆT + CHÂU MINH.SB + HÀ.SB

V.HÕA + THANH THÖY + TÖ LINH.SB

K.HOÀNG + THÖY PHƢỢNG+NHẬT 

MINH.SB(C,3)

BÁ + B.MAI + TP NGA

BÁ + B.MAI + TP NGA

PHAN NGA + HUỲNH HẢI + NGỌC DUNG.SB

PHAN NGA + HUỲNH HẢI + NGỌC DUNG.SB

THU NGUYỆT + THU + HÀ.SB

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

BM.ĐHYD (S,3)

TR.HẠNH + H.QUYÊN + NGHĨA.TT

M.TUẤN.BM + THU.NT + THỤY.NT

M.TUẤN.BM + THU.NT + THỤY.NT

M.TUẤN.BM + THU.NT + THỤY.NT

LỢI + KHOA BM + TRINH.NT

LỢI + KHOA BM + TRINH.NT

NHÀN + NGỌC TRANG + MỸ HẠNH2

NHÀN + NGỌC TRANG + MỸ HẠNH2

NHÀN + NGỌC TRANG + MỸ HẠNH2

LƢU + Q.TUẤN + TR BÍCH 2  

Q.TUẤN + TR BÍCH 2 + CÖC.SB      

TR.HẠNH + H.QUYÊN + NGHĨA.TT

HƢƠNG THU + K.XUYẾN + NHƢ ANH.TT(C,3)

Cắt HTTC + 2pp

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Bóc u vú

Bóc u vú

Bóc u vú

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Mổ TS, TTTXT

Cắt  HTTC + PP có u, chừa PP còn lại

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD 

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Mổ TS, TTTXT

TRẦN THỊ CÕN

NGUYỄN THỊ DUNG

PHẠM THỊ HỒNG DIỄM

NGUYỄN THỊ ĐỨC

BN SẢN A

BN SẢN A

HỒ THỊ LÝ

NGUYỄN THỊ LIÊM

NAY - H'TRÂM

NGUYỄN THỊ XUÂN MAI

TRẦN THỊ THẮM

ĐẶNG THỊ HỒNG YẾN

NGUYỄN THỊ TUYẾT NGA

NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI

TRẦN THỊ TUYỀN

NGUYỄN KIỀU MAI PHƢƠNG

CHÂU NGỌC HƢƠNG

NGUYỄN THỊ MỸ PHƢỚC

NGUYỄN THỊ PHẬN

VÕ THỊ HOA

VŨ THỊ XUÂN

LÊ THỊ BÉ

BN SẢN A

TRẦN THỊ YÊN

LÂM THỊ TỐ QUYÊN

NGUYỄN THỊ NGỌC MAI

NGUYỄN THỊ HAI

NGUYỄN THỊ MẬN

5017

4979

4962

4950

5095

658

4754

4733

90b

4860

4945

4991

4938

611

653

5019

5127

3078

5073

5039

4939

5149

4990

4928

4832

Thứ: SÁU 

Thứ: NĂM 

Ngày: 07/07/2011 

Ngày: 08/07/2011 



5 9 51 3003 UXTC 14 tuần

5 10 40 2002 NXTC 14 tuần

18 11 56 0000 UXTC 16 tuần

18 12 45 ĐT UXTC 10 tuần + UBT (T)  6cm

13 49 4004 UXTC 14 tuần

16 14 0

16 15 0

THÖY NGÂN + TẠLINH + VÂN.SB

DỰ BỊ

BẢO ANH + HOÀNG VÂN + NGHĨA.TT(S,3)

BẢO ANH + THÖY NGA.TT + HÓA.SB (C,3)

V.HÕA + THANH THÖY + NAM.SB

V.HÕA + NAM.SB + TÖ LINH.SB

THÖY NGÂN + TẠLINH + UYÊN.SB

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Ngày 30 tháng 6 năm 2011

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

PHẠM THỊ KIM KHÁNH

NGUYỄN THỊ KIM OANH

VÕ THỊ HẰNG

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ KIM CHI

TRƢƠNG THỊ HƢNG5002

4987

5046

5074

5015


